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BẢNG TÍNH KẾT QUẢ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 /2022 - 2023

Họ và tên Giáo viên : PHẠM THỊ THU HIỀN


     Tổ : NGOẠI NGỮ



Khoa: KHCB
	TT
	LỚP DẠY
	MÔN DẠY
	SỐ HS ĐẠT

( TB / SĨ SỐ
	TÍNH RA %
	GHI CHÚ

	1. 
	21C3-CNO2
	TIẾNG ANH 1
	24/25
	96
	

	2. 
	21C3-CNO2
	TIẾNG ANH 2
	24/25
	96
	

	3. 
	21C3-CNO2
	TIẾNG ANH 3
	23/25
	92
	

	4. 
	21C3-CNO2
	TIẾNG ANH 4
	24/25
	96
	

	5.
	21C7-CCK1
	TIẾNG ANH 1
	31/33
	94
	

	6.
	21C7-CCK1
	TIẾNG ANH 2
	30/33
	91
	

	7.
	21C7-CCK1
	TIẾNG ANH 3
	30/33
	91
	

	8.
	21C7-CCK1
	TIẾNG ANH 4
	29/33
	87.8
	

	10.
	21C7-NNA1
	KN ĐỌC TRONG CÔNG SỞ
	9/10
	90
	

	11.
	21T4-NNA1
	NÓI
	40/46
	87
	

	12.
	20T4-NNA3
	TA KINH DOANH
	26/29
	89.6
	

	13.
	20T4-THU1
	TIẾNG ANH 1
	48/52
	92.3
	

	14.
	20T4-THU1
	TIẾNG ANH 2
	44/52
	84.6
	

	15.
	20T4-CKC1
	TIẾNG ANH 1
	47/58
	81
	

	16. 
	20T4-CKC1
	TIẾNG ANH 2
	37/58
	63.8
	

	17. 
	19T4_HL1_20T4-NNA3
	TA KINH DOANH
	4/6
	66.7
	

	18. 
	22C2B-NNA1
	TH VIẾT 2
	28/37
	75.6
	



Tân Bình, ngày    tháng   năm 2022

Trưởng Khoa
Tổ trưởng
Giáo viên

       Nguyễn Thị Nhuận

   Nguyễn Thị Thu Hà


      Phạm Thị Thu Hiền

